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BÀI 6 

CÔNG DÂN VỚI CÁC QUYỀN TỰ DO CƠ BẢN 
 

Câu 1: Ai có quyền ra lệnh bắt bị can, bị cáo để tạm giam khi có căn cứ chứng tỏ bị 

can, bị cáo sẽ gây khó khăn cho điều tra, truy tố, xét xử hoặc tiếp tục phạm tội? 

A. Giám đốc công ty. B. Thủ trưởng cơ quan đơn vị. 

C. Công an. D. Viện Kiểm sát, Tòa án. 

Câu 2: Quyền nào dưới đây là quan trọng nhất đối với mỗi công dân? 

A. Bí mật thư tín. B. Bất khả xâm phạm về thân thể. 

C. Được pháp luật bảo hộ về sức khỏe. D. Tự do ngôn luận. 

Câu 3: Trong trường hợp nào dưới đây thì bất kì ai cũng có quyền được bắt người? 

A. Bị nghi ngờ phạm tội. 

B. Đang phạm tội quả tang hoặc đang bị truy nã. 

C. Có dấu hiệu thực hiện hành vi phạm tội. 

D. Đang chuẩn bị thực hiện hành vi phạm tội 

Câu 4: Ai cũng có quyền bắt người trong trường hợp nào dưới đây? 

A. Nghi ngờ thực hiện tội phạm đặc biệt nghiêm trọng. 

B. Đang thực hiện tội phạm hoặc ngay sau khi thực hiện tội phạm. 

C. Đang chuẩn bị thực hiện tội phạm đặc biệt nghiêm trọng. 

D. Đang chuẩn bị thực hiện tội phạm rất nghiêm trọng. 

Câu 5: Theo quy định của pháp luật, hành vi nào dưới đây vi phạm quyền bất khả 

xâm phạm về than thể của công dân? 

A. Bắt cóc con tin. B. Đe dọa giết người. 

C. Khống chế tội phạm. D. Theo dõi nạn nhân. 

Câu 6: Việc làm nào sau đây xâm phạm đến danh dự, nhân phẩm của người khác? 

A. Cha mẹ phê bình con khi mắc lỗi. B. Trêu chọc bạn trong lớp. 

C. Giáo viên phê bình học sinh trên lớp. D. Trêu đùa người khác trên facebook. 
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Câu 7: Xúc phạm để hạ uy tín người khác là hành vi xâm phạm quyền được pháp 

luật bảo hộ về 

A. về nhân phẩm, danh dự của công dân. B. tính mạng và sức khỏe của công dân. 

C. tinh thần của công dân. D. thể chất của công dân. 

Câu 8: Công dân không xâm phạm quyền được pháp luật bảo hộ về danh dự, nhân 

phẩm khi tự ý thực hiện hành vi nào dưới đây ? 

A. Phát tán thông tin mật của cá nhân. 

B. Bảo mật danh tính cá nhân . 

C. Tiết lộ bí mật đời tư của người khác . 

D. Ngụy tạo bằng chứng tố cáo người khác. 

Câu 9: Vì ghen gét Lan học giỏi hơn mình nên Loan đã tung tin xấu về Lan liên 

quan đến việc mất tiền của một bạn ở lớp trên facebook. Trong trường hợp này 

Loan đã xâm phạm tới 

A. tính mạng, sức khỏe của Lan. B. nhân phẩm, danh dự của Lan. 

C. vật chất, tinh thần của Lan. D. sức khỏe, trí tuệ của Lan. 

Câu 10: Sau nhiều lần khuyên B từ bỏ chơi game không được, A đã nghĩ cách vào 

quán game tìm B đồng thời chửi mắng chủ quán vì tội chứa chấp nên bị chủ quán 

game sỉ nhục và đuổi ra khỏi quán. Chủ quán game và A đã vi phạm quyền nào 

dưới đây của công dân? 

A. Bất khả xâm phạm về thân thể. 

B. Được bảo hộ về danh dự và nhân phẩm . 

C. Bất khả xâm phạm về chỗ ở. 

D. Không được xâm phạm tới bí mật đời tư. 

Câu 11: Công dân không vi phạm quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở khi tự ý vào 

nhà người khác để 

A. thăm dò tin tức nội bộ. B. tiếp thị sản phẩm đa cấp. 

C. dập tắt vụ hỏa hoạn. D. tìm đồ đạc bị mất ừộm. 

Câu 12: Anh B tự ý xông vào nhà anh N khám xét vì nghi ngờ anh N lấy trộm điện 

thoại của  mình, hành vi này xâm phạm đến quyền nào dưới đây? 

A. Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân. 

B. Quyền được pháp luật bảo hộ về nhân phẩm, danh dự. 

C. Quyền được đảm bảo bí mật đời tư của công dân. 

D. Quyền nhân thân của công dân. 

Câu 13: Ông L mất xe máy và khẩn cấp trình báo với công an xã. Ông L khẳng định 

anh T là người lấy cắp. Dựa vào lời khai của ông L, công an xã ngay lập tức xông 

vào nhà khám xét và bắt giữ anh T. Việc làm của công an xã là vi phạm đến quyền 

nào dưới đây của công dân? 

A. Quyền pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe. 

B. Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở. 

C. Quyền được pháp luật bảo hộ về danh dự, nhân phẩm. 

D. Quyền tự do cư trú của công dân. 

Câu 14: Nghi ngờ ông B lấy trộm điện thoại của mình, anh H đã tự ý xông vào nhà 

ông B để tìm kiếm. Anh H vi phạm quyền nào dưới đây của công dân? 
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A. Bất khả xâm phạm về chỗ ở. 

B. Được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe. 

C. Bất khả xâm phạm về thân thể. 

D. Được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín, điện tín. 

Câu 15: Trong quá trình thực hiện lệnh khám nhà đối với gia đình ông A, vì bị ông 

A chống đối và xúc phạm nên cán bộ T đã đập vỡ bình gốm gia truyền rồi tiếp tục 

lăng mạ và đánh ông A gãy tay. Cán bộ T không vi phạm quyền nào dưới đây của 

công dân? 

A. Được bảo hộ về danh dự, nhân phẩm. B. Được bảo hộ về sức khỏe. 

C. Bất khả xâm phạm về chỗ ở. D. Bất khả xâm phạm về tài sản cá 

nhân. 

Câu 16: Biết người yêu mình là anh A nghiện ma túy, chị B cùng gia đình đã chủ 

động cự tuyệt và kiên quyết ngăn cản không cho anh A đến nhà. Sau nhiều lần tìm 

gặp đều bị người yêu từ chối, muốn níu kéo tình cảm, anh A đột nhập vào phòng 

riêng của chị B để lại lá thư có nội dung đe dọa sẽ tự sát nếu không cưới được chị 

làm vợ. Anh A đã vi phạm quyền nào dưới đây của công dân? 

A. Bất khả xâm phạm về thân thể. B. Đảm bảo an toàn tính mạng. 

C. Bất khả xâm phạm về chỗ ở. D. Đảm bảo bí mật thư tín, điện tín 

Câu 17: Theo quy định của pháp luật, cơ quan có thẩm quyền được thu giữ thư tín, 

điện thoại, điện tín khi 

A. đính chính thông tin cá nhân. B. thống kê bưu phẩm đã giao. 

C. cần chứng cứ để điều tra vụ án. D. kiểm tra hóa đơn dịch vụ. 

Câu 18: Vì chị H thường xuyên bị ông M lãnh đạo cơ quan gây khó khăn nên anh P 

chồng chị là phóng viên đã viết bài đăng báo xuyên tạc việc ông M sử dụng ngân 

sách của đơn vị sai mục đích. Ông M nhờ chị T là chủ tịch công đoàn khuyên vợ 

chồng chị H nên cải chính nội dung bài báo đó nhưng chị H từ chối. Vì thế ông M 

không cho chị phát biểu ý kiến trong nhiều cuộc họp sau này. Những ai dưới đây vi 

phạm quyền tự do ngôn luận của công dân? 

A. Anh P, ông M và chị T. B. Anh P, ông M và chị H. 

C. Anh P và ông M. D. Ông M và chị H. 

Câu 19: Theo lời khuyên của anh M, anh H đã nói với bố không nên tái chế khẩu 

trang đã qua sử dụng vì có nguy cơ làm phát sinh dịch bệnh. Vô tình nghe được câu 

chuyện giữa hai bố con anh H, anh K kể lại với anh P. Vốn là đối thủ của bố anh H, 

anh P lập tức tung tin này lên mạng xã hội. Bố anh H đã vội vã thuê phóng viên viết 

và đăng bài cải chính đồng thời quảng bá chất lượng sản phẩm của mình. Những ai 

dưới đây đã thực hiện sai quyền tự do ngôn luận của công dân? 

A. Bố anh H, anh p, anh K và anh M. B. Bố anh H, phóng viên và anh P.  

C. Bố anh H, anh K, anh P và phóng viên. D. Bố con anh H, anh p, anh K và anh M. 

Câu 20: Ông A là trưởng thôn, bà B là bí thư Chi bộ thôn X. Trong cuộc họp toàn 

dân bàn về việc xây dựng đường liên thôn, khi anh M nêu ý kiến trái chiều đã bị ông 

A yêu cầu dừng phát biểu. Mặc dù vậy, anh M vẫn kiên quyết trình bày quan điểm 
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của mình. Bực tức, bà B đã ép anh M dừng lời và chỉ đạo anh Y là công an viên đuổi 

anh M ra khỏi cuộc họp. Có mặt tại cuộc họp chị H đã lấy điện thoại ra quay lại 

toàn bộ sự việc và tung lên mạng xã hội. Những ai sau đây vi phạm quyền tự do 

ngôn luận của công dân? 

A. Ông A và bà B. B. Ông A, anh Y và anh M. 

C. Anh Y và chị H. D. Anh Y, chị H và bà B. 

Câu 21: Theo quy định của pháp luật, công dân vi phạm quyền bất khả xâm phạm 

về thân thể khi thực hiện hành vi nào sau đây? 

A. Đầu độc tù nhân. B. Giam giữ nhân chứng. 

C. Truy tìm tội phạm. D. Theo dõi bị can. 

Câu 22: Theo quy định của pháp luật, việc bắt người trong trường hợp khẩn cấp 

được tiến hành khi có căn cứ cho rằng người đó đang chuẩn bị thực hiện 

A. tội phạm đặc biệt nghiêm trọng B. hủy hồ sơ tham gia đấu thầu 

C. cách li y tế theo quy định D. kế hoạch phản biện xã hội 

Câu 23: Anh X là công an xã, vì nghi ngờ B tham gia vào việc gây rối trật tự công 

cộng trước đó nên tự ý bắt giam B ba ngày. Anh X xâm phạm tới quyền bất khả 

xâm phạm về 

A. thân thể. B. tính mạng. C. chỗ ở. D. sức khỏe. 

Câu 24: Cho rằng ông A lấn chiếm một phần lối đi chung của xóm nên bà C bực tức 

xông vào nhà ông A chửi mắng và bị con ông A bắt, rồi nhốt trong nhà kho hai 

ngày. Con ông A đã vi phạm quyền nào dưới đây của công dân? 

A. Bất khả xâm phạm về thân thể.          B. Được pháp luật bảo vệ tài sản cá nhân. 

C. Được pháp luật bảo vệ bí mật đời tư  D. Bất khả xâm phạm về danh tính. 

 

 

BÀI 7 

CÔNG DÂN VỚI CÁC QUYỀN DÂN CHỦ 

Câu 1: Công dân được thực hiện quyền bầu cử trong trường hợp đang 

A. chấp hành hình phạt tù. B. công tác ngoài hải đảo. 

C. mất năng lực hành vi dân sự. D. bị tước quyền công dân. 

Câu 2: Cử tri được độc lập lựa chọn người trong danh sách ứng cử viên là thực hiện 

nguyên tắc bầu cử nào sau đây? 

A. Được ủy quyền. B. Trung gian. C. Bỏ phiếu kín. D. Gián tiếp. 

Câu 3: Trường hợp nào sau đây không có quyền bầu cử? 

A. Người đang đảm nhiệm chức vụ. B. Người mất năng lực hành vi dân sự. 

C. Người đang đi công tác xa. D. Người đang điều trị tại bệnh viện. 

Câu 4: Theo quy định của pháp luật, nhân dân thực thi hình thức dân chủ gián tiếp 

thông qua quyền 

A. bầu cử và ứng cử. B. tự do ngôn luận, 

C. độc lập phán quyết. D. khiếu nại và tố cáo 
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Câu 5: Vào ngày bầu cử, gia đình V có việc phải đi ăn cỗ ở xa. V đã sang nhờ R – 

hàng xóm đi bỏ phiếu giúp cả nhà. Hành vi này đã vi phạm nguyên tắc bầu cử nào 

dưới đây? 

A. Bình đẳng. B. Phổ thông. C. Bỏ phiếu kín. D. Trực tiếp. 

Câu 6: Do anh T phải cách ly y tế theo quy định nên chị H đã giúp anh T bỏ phiếu 

bầu cử theo đề xuất của anh. Tại điểm bầu cử, phát hiện cụ M không biết chữ, nhân 

viên S của tổ bầu cử đã nhờ chị H viết phiếu bầu theo đúng ý cụ rồi đưa phiếu cho 

cụ M bỏ vào thùng. Những ai dưới đây đã vi phạm nguyên tắc bầu cừ? 

A. Anh T và chị H. B. Chị H và nhân viên S. 

C. Anh T, chị H và nhân viên S. D. Chị H, cụ M và nhân viên S. 

Câu 7: Trong ngày bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, vì bà K phải điều trị 

chấn thương cột sống tại bệnh viện nên nhân viên tổ bầu cử là anh A đã tự động viết 

phiếu bầu thay bà K theo ý của anh và bỏ phiếu bầu đó vào hòm phiếu. Anh A đã vi 

phạm nguyên tắc bầu cử nào sau đây? 

A. Bỏ phiếu kín. B. Đại diện. C. Trung gian. D. Được ủy 

quyền. 

Câu 8: Vì bị sốt nên sau khi lựa chọn kỹ danh sách ứng cử viên, anh K đã nhờ đồng 

nghiệp bỏ phiếu bầu hộ mình. Anh K đã không thực hiện đúng nguyên tắc bầu cử 

nào dưới đây? 

A. Phổ thông. B. Tập trung. C. Dân chủ. D. Trực tiếp. 

Câu 9: Tại một điểm bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, do tuổi đã cao, cụ 

Q nhờ anh D và được anh D đồng ý viêt hộ phiếu bầu theo ý của cụ. Sau đó, cụ Q tự 

tay bỏ phiếu bầu đó vào hòm phiếu. Cụ Q đã vi phạm nguyên tắc bầu cử nào sau 

đầy? 

A. Đại diện. B. Bỏ phiếu kín. C. Gián tiếp. D. Được ủy quyền. 

Câu 10: Trong quá trình bầu cử Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp tại điểm bầu 

cử A, sau khi có lời nhờ anh H là người hàng xóm bỏ phiếu thay cho chị gái V của 

mình đang bận việc gia đình, Anh T luôn đứng cạnh anh H theo dõi, giám sát. Nể 

anh T, anh H buộc phải đồng ý. Ông  D tổ trưởng tổ bầu cử biết chuyện nhưng đang 

viết hộ và bỏ phiếu giúp bà P là người không biết chữ, lại muốn nhanh chóng kết 

thúc công tác bầu cử nên ông D đã bỏ qua chuyện này. Những ai dưới đây vi phạm 

nguyên tắc bầu cử? 

A. Anh H, anh T, chị V. B. Anh H, chị V, ông D. 

C. Anh H, ông D, bà P. D. Anh H, anh T, chị V, ông D, bà P. 

Câu 11: Trong cuộc họp tại thôn X bàn về việc đóng góp để xây dựng nhà văn hóa 

của thôn. Có rất nhiều ý kiến khác nhau: Trưởng thôn X quy định, mỗi hộ trong 

thôn phải nộp một triệu đồng; Bà B thì cho rằng nên thu mỗi hộ 500 ngàn; Anh D 

thì có ý kiến ai có tiền thì nộp tiền, còn không thì quy ra ngày công lao động. Chị H 

cho rằng, trưởng thôn là người đứng đầu, vậy cứ theo quyết định của người đứng 

đầu mà làm. Theo em, ý kiến của ai không đúng với nội dụng về quyền tham gia 

quản lý nhà nước và xã hội của công dân. 
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A. Trưởng thôn X. B. Bà B và anh D. 

C. Trưởng thôn X và chị H. D. Chị H. 

Câu 12: Hiến pháp 2013 qui định, chủ thể có thể thực hiện quyền khiếu nại là 

A. chỉ cá nhân. B. chỉ tổ chức. 

C. cán bộ công chức. D. cá nhân, cơ quan, tổ chức. 

Câu 13: Nhằm khôi phục quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức cá nhân bị 

xâm phạm là mục đích của 

A. tố cáo. B. đền bù thiệt hại. C. khiếu nại. D. chấp hành án. 

Câu14: Nhằm phát hiện ngăn chặn các việc làm trái pháp luật xâm phạm tới lợi ích 

của nhà nước, các tổ chức hoặc công dân là mục đích của 

A. tố cáo. B. đền bù thiệt hại. C. khiếu nại. D. chấp hành án. 

Câu 15: Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về quyền khiếu nại, tố cáo của công 

dân? 

A. Người tố cáo có quyền nhờ luật sư. 

B. Người tố cáo không có quyền nhờ luật sư. 

C. Người tố cáo dưới 18 tuổi được nhờ luật sư. 

D. Người nghèo không được nhờ luật sư. 

Câu 16: Ông H đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét lại quyết định giải phóng 

mặt bằng nhà ông để xây dựng khu đô thị mới. Ông H đã thực hiện quyền dân chủ 

nào dưới đây của công dân? 

A. Kiểm tra. B. Giám sát. C. Khiếu nại. D. Tố cáo. 

Câu 17: Chủ một cửa hàng kinh doanh là chị K cung cấp cho cơ quan công an toàn 

bộ bằng chứng về hành vi nhận hối lộ của ông S là cán bộ chức năng nên bị ông S 

dọa thu hồi giấy phép kinh doanh. Chị K đã sử dụng quyền nào sau đây? 

A. Tố tụng. B. Khiếu nại. C. Tố cáo. D. Khiếu kiện. 

Câu 18: Phát hiện chị A nhân viên dưới quyền biết việc mình tham gia đường đây 

sản xuất xăng trái phép, giám đốc một doanh nghiệp là anh D đã đưa 20 triệu đồng 

cho chị A và đề nghị chị giữ im lặng. Vì chị A từ chối nên anh D dọa sẽ điều chuyển 

chị sang bộ phận khác. Chị A có thể sử dụng quyên nào sau đây? 

A. Truy tố. B. Thẩm định. C. Tố cáo. D. Khiếu nại. 

Câu 19: H được hợp đồng 2 năm làm tạp vụ trong một trạm y tế gần nhà, nhưng bị 

buộc thôi việc khi chưa hết thời gian trong hợp đồng mà không rõ lí do, trong tình 

cảnh này H cần phải làm đơn gì? 

A. Đơn khiếu nại.  

B. Đơn tố cáo.  

C. Đơn xin việc.  

D. Đơn thôi việc. 

Câu 20: Nghi ngờ anh D biết mình với giám đốc A rút tiền của cơ quan để đầu tư 

bán hàng đa cấp, chị T đã tạo bằng chứng giả rồi xúi giục ông A đuổi việc anh D. 

Thấy mình bị sa thải không đúng, lại bị chị T trì hoãn thanh toán các khoản tiền 

theo đúng quy định, anh D làm đơn phản ánh với ông Q cán bộ cơ quan chức năng, 
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do mang ơn chị T đã giúp mình làm giả chứng chỉ để được bổ nhiệm, ông Q đã 

không giải quyết đơn khiếu nại cho anh D. Thấy vậy anh D thuê anh K đánh ông Q 

gãy chân. Những ai dưới đây có thể là đối tượng vừa bị khiếu nại vừa bị tố cáo? 

A. Ông A, anh D và chị T. B. Ông A, chị T và anh K. 

C. Ông A, anh D và anh K. D. Ông A, chị T và ông Q. 

 

BÀI 8 

 PHÁP LUẬT VỚI SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG DÂN 
Câu 1: Quyền học tập của công dân còn có ý nghĩa là mọi công dân đều 

A. bị cấm học ngành mà mình không thích. B. không có quyền học suốt đời. 

C. được đối xử bình đẳng về cơ hội học tập. D. phải học tới một trình độ nhất định. 

Câu 2: Chính sách miễn giảm học phí của Nhà nước ta đã tạo điều kiện giúp đỡ 

nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn được học tập. Điều này thể hiện điều gì? 

A. Công bằng xã hội trong giáo dục. B. Bất bình đẳng trong giáo dục. 

C. Định hướng đổi mới giáo dục. D. Chủ trương phát triển giáo dục. 

Câu 3: Việc cộng điểm ưu tiên trong tuyển sinh đại học, cao đẳng cho học sinh là 

người dân tộc thiểu số đã thể hiện quyền bình đẳng về điều kiện gì? 

A. Điều kiện chăm sóc về thể chất. B. Điều kiện học tập không hạn chế. 

C. Điều kiện tham gia các hoạt động văn hóa. D. Điều kiện hưởng thụ các giá trị văn 

hóa. 

Câu 4: Dân tộc thiểu số có quyền được học tập mà không sợ bị phân biệt bởi vấn đề 

dân tộc là gì? 

A. Quyền học không hạn chế. B. Quyền học bất cứ ngành nghề nào. 

C. Quyền học thường xuyên, học suốt đời. D. Quyền bình đẳng trong giáo dục. 

Câu 5: Y Liên là dân tộc Bana có quyền học tập mà không sợ bị phân biệt bởi vấn 

đề dân tộc là việc làm thực hiện 

A. quyền học không hạn chế. B. quyền học bất cứ ngành nghề nào. 

C. quyền học thường xuyên, học suốt đời. D. quyền bình đẳng trong giáo dục. 

Câu 6: X, M, K và P cùng học lớp 12, nhưng gia đình của X và M nghèo nên hai bạn 

quyết định đi làm công nhân sau khi thi tốt nghiệp. Hai bạn K và P làm hồ sơ thi 

vào hai trường đại học có khả năng lấy điểm chuẩn khác nhau. K học giỏi và đều 

các môn nên chọn thi vào trường lấy điểm cao. P chọn thi vào trường lấy điểm 

chuẩn thấp để phù hợp sức học của mình. Kết quả K và P đều trúng tuyển vào 

trường mình chọn. Những ai dưới đây đã thực hiện quyền học không hạn chế? 

A. X và M. B. K và P. C. X, M và P D. K, P và M. 

Câu 7: Những tác phẩm, công trình khoa học của công dân đã đăng kí bản quyền 

được Nhà nước và pháp luật 

A. chuyển giao. B. chuyển nhượng. C. bảo vệ. D. bảo mật. 

Câu 8: Ðâu không phải là nội dung quyền sáng tạo của công dân ? 

A. Quyền sở hữu công nghiệp. 

B. Quyền được hưởng đời sống vật chất đầy đủ. 

C. Quyền hoạt động khoa học và công nghệ. 
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D. Quyền tác giả. 

Câu 9: Công dân thực hiện quyền sáng tạo trong trường hợp nào sau đây? 

A. Giám sát quy hoạch đô thị. B. Hợp lý hóa sản xuất. 

C. Sử dụng dịch vụ truyền thông. D. Kiểm tra sản phẩm. 

Câu 10: Công dân thực hiện quyền sáng tạo trong trường hợp nào sau đây? 

A. Bảo hành trọn gói sản phẩm. B. Sử dụng hộp thư điện tử. 

C. Chuyển quyền nhân thân. D. Đưa ra phát minh, sáng chế. 

Câu 11: Công dân thực hiện quyền sáng tạo trong trường hợp nào dưới đây? 

A. Bình đẳng về cơ hội tìm việc làm. B. Lựa chọn hình thức học phù hợp. 

C. Có mức sống đầy đủ về vật chất. D. Tự do nghiên cứu khoa học, kĩ thuật. 

Câu 12: Cá nhân nghiên cứu để tạo ra các sản phẩm cần thiết cho xã hội là thực 

hiện quyền nào sau đây của công dân? 

A. Tham vấn. B. Thẩm định. C. Thanh tra. D. Sáng tạo 

Câu 13: Học sinh viết bài đăng báo là thực hiện quyền nào dưới đây của công dân? 

A. Quyền phát triển. B. Quyền sáng tạo. C. Quyền sáng chế. D. Quyền học 

tập. 

Câu 14: Cá nhân tự do đưa ra những cải tiến kĩ thuật để nâng cao năng suất lao 

động là đã thực hiện quyền nào sau đây của công dân? 

A. Thẩm tra. B. Phản biện. C. Phán quyết. D. Sáng tạo. 

Câu 15: Đạo diễn X sản xuất bộ phim dựa trên cuốn tiểu thuyết X của nhà văn Y, 

trong đó có sự điều chỉnh về kết thúc truyện mà không xin phép nhà văn Y. Đạo 

diễn X đã vi phạm quyền nào của công dân? 

A. Quyền học tập B. Quyền sản xuất 

C. Quyền sở hữu công nghiệp D. Quyền tác giả 

Câu 16: Do đang trong thời gian giãn cách xã hội nên để hạn chế tiếp xúc chị Q đã 

gửi thư điện tử nhờ anh L có trình độ chuyên môn xem giúp luận văn của em gái 

mình là cô N để chuẩn bị bảo vệ. Thấy đề tài của cô N có nhiều nội dung giống với 

đề tài mà mình đang hướng dẫn cho học viên D, nên anh L đã sao chép toàn bộ luận 

văn của cô N mà không ghi rõ nguồn gốc và tên tác giả rồi chuyển cho học viên D 

tham khảo. Sau đó học viên D tự thay đổi tên đề tài và ghi tên mình là tác giả rồi 

đưa lên mạng. Những ai dưới đây vi phạm quyền sáng tạo của công dân? 

A. Anh L và học viên D. B. Chị Q và học viên D. 

C. Anh L, chị Q, và cô N. D. Chị Q và cô N. 

Câu 17: Tác phẩm của chị B sáng tác viết về phong trào toàn dân phòng chống dịch 

bệnh rất có ý nghĩa nhân văn, nên khi gửi đi tham gia cuộc thi Văn học nghệ thuật 

của Tỉnh đã đạt Giải Nhất. Biết được chuyện này chị K đề nghị chị B chuyển 

nhượng quyền sử dụng tác phẩm và được chị B đồng ý. Trong một lần tham gia hội 

diễn văn nghệ, tiết mục do chị K biểu diễn từ tác phẩm của chị B đã đạt giải cao. 

Chị K không vi phạm quyền nào sau đây của công dân? 

A. Quyền học tập. B. Quyền sáng tạo. 

C. Quyền phát triển. D. Quyền kiến nghị. 



 

 9 

Câu 18 Tác phẩm của chị B sáng tác rất có ý nghĩa nhân văn, nên khi gửi đi tham 

gia cuộc thi Văn học nghệ thuật của Tỉnh đã đạt Giải Nhất. Biết được chuyện này 

chị K đề nghị chị B chuyển nhượng quyền sử dụng tác phẩm và được chị B đồng ý. 

Tuy nhiên sau đó chị K đã lấy tên mình làm tác giả cho tác phẩm trên rồi gửi đi 

tham gia các cuộc thi Văn học nghệ thuật ở tỉnh khác. Chị K đã vi phạm quyền nào 

sau đây của công dân và vi phạm pháp luật gì? 

A. Quyền tố cáo. B. Quyền sáng tạo. 

C. Quyền phát triển. D. Quyền kiến nghị. 

19: Được sự hỗ trợ của đồng nghiệp, anh G đã hoàn thành đề tài nghiên cứu khoa 

học và được hội đồng nghiệm thu đánh giá loại xuất sắc, anh G nộp đơn đăng kí bản 

quyền sở hữu trí tuệ. Anh G đã vận dụng quyền nào dưới đây của công dân? 

A. Học tập. B. Hợp tác. C. Phát triển. D. Sáng tạo. 

Câu 20: Trường X thường xuyên bổ sung nhiều loại sách trong thư viện để phục vụ 

nhu cầu học tập của học sinh. Trường X đã tạo điều kiện để các em hưởng quyền 

được phát triển ở nội dung nào dưới đây? 

A. Hưởng dịch vụ truyền thông. B. Bảo trợ quyền tác giả. 

C. Được cung cấp thông tin. D. Nhận chế độ ưu đãi. 

Câu 21: Thực hiện tốt quyền được phát triển sẽ đem lại 

A. cơ hội học tập. B. nâng cao dân trí. 

C. sự công bằng, bình đẳng cho công dân. D. sự phát triển toàn diện của công dân 

Câu 22: Trường hợp nào sau đây sai khi nói về quyền của công dân được hưởng đời 

sống vật chất đầy đủ để phát triển toàn diện? 

A. Quyền được chăm sóc sức khỏe. B. Quyền được luyện tập thể thao. 

C. Quyền sáng tạo văn học nghệ thuật. D. Quyền được tư vấn dinh dưỡng. 

Câu 23: Theo quy định của pháp luật, một trong những nội dung của quyền được 

phát triển là mọi công dân đều được 

A. hưởng chế độ phụ cấp khu vực. B. tiếp cận vacxin phòng bệnh. 

C. phê duyệt hồ sơ tín dụng. D. phân bổ ngân sách quốc gia. 

Câu 24: Lãnh đạo thành phố X đã chỉ đạo lắp đặt hệ thống cây ATM gạo để hỗ trợ 

người dân chịu tác động của dịch bệnh. Lãnh đạo thành phố X đã tạo điều kiện để 

người dân hưởng quyền được phát triển ở nội dung nào sau đây? 

A. Có mức sống đầy đủ về vật chất. B. Thay đổi đồng bộ kết cấu hạ tầng. 

C. Ứng phó với dịch bệnh kéo dài. D. Chủ động xử lí công tác truyền 

thông. 

Câu 25: Trường Trung học phổ thông X trang bị hệ thống máy tính có kết nối mạng 

internet trong phòng đọc phục vụ nhu cầu học tập của học sinh. Trường X đã tạo 

điều kiện để học sinh thực hiện nội dung nào dưới đây của quyền được phát triển? 

A. Quản trị truyền thông. B. Tích cực đàm phán. 

C. Được cung cấp thông tin. D. Đối thoại trực tuyến. 

Câu 26: Trường C đặc cách cho em B vào lớp một vì em mới năm tuổi đã biết đọc, 

viết và tính nhẩm thành thạo nên bị phụ huynh học sinh M cùng lớp tố cáo. Phụ 

huynh học sinh M đã hiểu sai quyền nào dưới đây của công dân? 
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A. Được phát triển.  

 B. Sáng tạo.   

 C. Thẩm định.  

 D. Được tham vấn. 

Câu 27: Lãnh đạo thành phố X đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn nghiên cứu, bố 

trí nguồn kinh phí hợp lý theo quy định của pháp luật để tiến hành mua và tiêm 

vacxin miễn phí cho toàn thể nhân dân của thành phố. Lãnh đạo thành phố X đã tạo 

điều kiện để người dân hưởng quyền được phát triển ở nội dung nào sau đây? 

A. Có mức sống đầy đủ về vật chất. B. Thay đổi đồng bộ kết cấu hạ tầng. 

C. Được chăm sóc, đảm bảo sức khỏe. D. Chủ động xử lí công tác truyền 

thông. 

 

BÀI 9 

PHÁP LUẬT VỚI SỰ PHÁT TRIỂN BỀN  

Câu 1: Khi tiến hành hoạt động kinh doanh, mọi công dân phải thực hiện nghĩa vụ 

nào sau đây? 

A. Bảo vệ quốc phòng, an ninh. B. Kiểm soát ngân sách quốc gia. 

C. Trợ giá cho vùng khó khăn. D. Đồng loạt nâng cấp sản phẩm. 

Câu 2: Công dân kinh doanh đúng ngành, nghề đã được cơ quan có thẩm quyền cấp 

phép là thực hiện nội dung cơ bản của pháp luật về 

A. thu hút chuyên gia.  B. quy trình hợp tác, 

C. phát triển kinh tế.   D. hoàn trả tài sản. 

Câu 3: Nghĩa vụ nào sau đây được xem là rất quan trọng của công dân khi đã thực 

hiện tốt các hoạt động kinh doanh của mình là gì? 

A. thực hiện chính sách an sinh xã hội. 

B. nộp thuế đầy đủ theo quy định của pháp luật. 

C. thực hiện chính sách xóa đói, giảm nghèo. 

D. nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. 

Câu 4: Người kinh doanh phải thực hiện nghĩa vụ nào dưới đây đầu tiên trong hoạt 

động sản xuất kinh doanh của mình đối với Nhà nước và xã hội? 

A. Bảo vệ uy tín thương hiệu. 

B. Cải tiến kĩ thuật sản xuất. 

C. Bảo vệ môi trường. 

D. Sản xuất mặt hàng mà nhà nước yêu cầu. 

Câu 5: Nhà nước sử dụng các công cụ chủ yếu nào để khuyến khích các hoạt động 

kinh doanh trong những ngành nghề có lợi cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất 

nước? 

A. Thuế. B. Tỉ giá ngoại tệ 

C. Lãi suất ngân hàng D. Tín dụng. 
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Câu 6: Khi tiến hành hoạt động kinh doanh, mọi công dân phải thực hiện nghĩa vụ 

nào sau đây? 

A. Phát hành cổ phiếu. B. Tư vấn chuyên gia. 

C. Thanh lí tài sản. D. Bảo vệ môi trường. 

Câu 7: Mọi công dân khi đủ điều kiện theo quy định của pháp luật đều được tự do 

lựa chọn loại hình doanh nghiệp phù hợp là nội dung quyền bình đẳng trong lĩnh 

vực 

A. nhân lực. B. lao động. C. việc làm. D. kinh doanh. 

Câu 8: Nếu kinh doanh ở những ngành nghề, lĩnh vực mà nhà nước khuyến khích 

thì doanh nghiệp có thể 

A. Được miễn giảm thuê. B. Không được ưu đã. 

C. Không được miễn giảm thuê. D. Phải nộp thuế nhiều hơn. 

Câu 9: Cơ sở sản xuất kinh doanh X được cấp phép kinh doanh ngành đá quí, 

nhưng cơ sở kinh doanh X  bị thua lỗ nên chuyển sang kinh doanh mặt hàng điện 

thoại di động nhưng chưa đăng ký với các cơ quan có thẩm quyền. Vậy cơ sở kinh 

doanh X đã vi phạm nghĩa vụ gì ? 

A. Kinh doanh không đúng ngành, nghề đã đăng ký. 

B. Nộp thuế và bảo vệ lợi ích người tiêu dùng. 

C. Bảo vệ quyền lợi của  người tiêu dùng. 

D. Tuân thủ các qui định về an ninh, trật tự,  an toàn xã hội. 

 

“CHÚC CÁC EM ÔN TẬP TỐT VÀ  

THI ĐẠT KẾT QUẢ CAO! 
 


